
DANH MỤC GÓI THẦU:
MUA HÓA CHẤT, SINH PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ XÉT NGHIỆM  NĂM 2023

STT Danh mục Qui cách
đóng gói Hãng SX ĐVT Số lượng

1 Chromocult (Coliform Agar) 500g/chai Merck Chai 1
2 Nutrient Agar 500g/chai Merck Chai 1
3 K2PtCl6 1g/Chai Merck Chai 1
4 CoCl2.H2O 5g/Chai Merck Chai 1
5 HCl 1000ml/Chai Merck Chai 1
6 Ammonium chloride  NH4Cl Chai/500g  Merck Chai 1
7 Ammonia solution NH4OH Chai/L  Merck Chai 1

8 Ethylendiamintetraacetic Acid (EDTA)
Magnesium Salt

chai/50g  Merck Chai 1

9 Eriochrome Black T (EBT) Chai/25g  Merck Chai 1
10 Natri clorua NaCl Chai/250g  Merck Chai 1

11 Dinatri ethylenediamine tetra acetic
dihydrate (Na2C10H14O8N2.H2O)

Chai/250g  Merck Chai 1

12 Acid sunfuric H2SO4 Chai/L  Merck Chai 1
13 Acid Oxalic H2C2O4 Chai/250g  Merck Chai 1
14 Kali maganate KMnO4 Chai/250g  Merck Chai 1
15 DD chuẩn pH 4 100ml/Chai Merck Chai 1
16 DD chuẩn pH 7 100ml/Chai Merck Chai 1
17 DD chuẩn pH 10 100ml/Chai Merck Chai 1
18 Bộ độ đục chuẩn 1NTU, 10 NTU, 250 NTU 50 ml/Chai Merck Bộ 1
19 Đĩa petry tiệt trùng Ø60mm 20 cái/bịch Bịch 25
20 Muỗng inox Cái Cái 10
21 Cọ rửa đuôi chồn loại lớn Cây Cây 10
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22 Cọ rửa đuôi chồn nhỏ ( rửa
ống nghiệm Ø 18mm) Cây Cây 20

23  Túi đựng rác màu vàng Kg Kg 5
24  Túi đựng rác màu xanh Kg Kg 5
25 HAV IgM (Viêm gan A) Đóng gói sẵn Test 500
26 HEV (Viêm gan E) Đóng gói sẵn Test 100

27 Lọ đựng phân chuyên dụng có chất bảo quản
50ml Cái 1000
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